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THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

 

   Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

 

Tên cơ sở thông báo: PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN SAFPO 19.2 

BẮC GIANG.  

Địa chỉ: Số nhà 24, đường Giáp Hải, tổ dân phố Nam Giang, phường Xương 

Giang. thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

Người đứng đầu cơ sở: Ông Giáp Văn Minh  - Sinh  ngày 10/05/1963 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 20A8017933 đăng ký lần đầu 

ngày 14/04/2023. 

Người phụ trách chuyên môn: Bs Trần Vinh Quang - Sinh ngày 07/3/1960 

Điện thoại:  0983057194               Email:safpo19.2bacgiang@gmail.com 

Chứng chỉ hành nghề Số: 000649/BG-CCHN ngày 01/4/2013 về việc khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng. 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

 Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng theo quy định. 

(Kèm theo bảng kê cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ phận 1 cửa Sở Y tế; 

- Lưu pt. 

 

CHỦ CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 

 

 
Giáp Văn Minh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

PHÒNG TIÊM CHỦNG VAC XIN 

SAFPO19.2 BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang,  ngày  05 tháng 5  năm 2023. 

BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ  

CỦA CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

                                                               

STT Họ và tên Chức danh 
Trình độ 

chuyên môn 

Công việc được giao 

phụ trách 

Thời gian 

làm việc 

1 Giáp Văn Minh Chủ cơ sở Bs CK I 

 

Điều hành   

2 Trần Minh Quang Bs Tư vấn Bs CKII Phụ trách chuyên môn 

Khám sàng lọc tư vấn 

trước tiêm chủng, theo 

dõi sau tiêm chủng 

Trong giờ 

hành chính 

3 Bùi Thị Vũ Hoài Bs Tư vấn Bs Ths Nhi Khám sàng lọc tư vấn 

trước tiêm chủng, theo 

dõi sau tiêm chủng 

Ngoài giờ 

hành chính 

4 Trần Thị Bích Phụ trách tiêm 

vắc xin 

Y sỹ Thực hiện Tiêm chủng 

Vác xin, phối hợp theo 

dõi tư vấn sau tiêm 

chủng, xử trí phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu có) 

Trong giờ 

hành chính  

5 Nguyễn Thị 

Hương 

Phụ trách tiêm 

vắc xin 

Điều dưỡng Thực hiện Tiêm chủng 

Vác xin, phối hợp theo 

dõi tư vấn sau tiêm 

chủng, xử trí phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu có) 

Ngoài giờ 

hành chính 

6 Lường Thị Điệp Phụ trách kho 

vắc xin 

Dược sỹ Bảo quản, xuất nhập 

vácxin sinh phẩm y tế. 

Trong giờ 

hành chính  

7 Lê Văn Tiến Phụ trách kho 

vắc xin 

Dược sỹ Theo dõi, bảo quản, xuất 

nhập vácxin sinh phẩm y 

tế, ngoài giờ hành chính 

Ngoài giờ 

hành chính 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ phận 1 cửa Sở Y tế; 

- Lưu phòng tiêm. 

 

 

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 

 

 
Giáp Văn Minh 

 
 

 



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

PHÒNG TIÊM CHỦNG VAC XIN 

SAFPO19.2 BẮC GIANG 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang,  ngày 05 tháng 5 năm 2023 

 

BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ  

CỦA CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

                                                        

 

STT Tên thiết bị Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sảnxuất 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi chú 

 Máy tính để bàn   Việt Nam 2023 Mới 01 

 Máy in Canon  Việt Nam 2023 Mới 01 

1 Tủ bảo quản Vaxin HBC 200  Haier 

Medical and 

laboratory 

China 2023 Mới 01 tủ 

2 Tủ bảo quản Vaxin  Electronic  2023 Mới  01 cái 

3 Phich bao quản vac 

xin 

 Vietnam Vietnam 2023 Mới 01 cái 

5 Khay đựng dụng cụ  Vietnam Vietnam 2023 Mới 2 bộ 

6 Hộp chống sốc  Vietnam Vietnam 2023 Mới  02 hôp 

7  Nhiệt kế  FR 1DZ1 SilentGlow 

technology   

Thụy sĩ 2023 Mới 02 cái 

8 Nhiệt kế đo nhiệt độ 

tủ lanh  

 Vietnam Vietnam 2023 Mới 02cái 

9 Bàn tiêm  Vietnam Vietnam 2023 Mới 01 chiếc 

9 Bàn Khám  Vietnam Vietnam 2023 Mới 01 chiếc 

10 Ống nghe huyết áp No-500-

C1-C9  

TANAKA – 

Japan 

Japan 2023 Mới 02 bộ 

11 Giường  Vietnam Vietnam 2023 Mới 01 chiếc 

12 Ghế chờ  Vietnam Vietnam 2023 Mới 16 chiếc 

13 Áo choàng  Vietnam Vietnam 2023 Mới 06 bộ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ phận 1 cửa Sở Y tế; 

- Lưu phòng tiêm. 

 

 

CHỦ CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 

 
Giáp Văn Minh 

 



 

 
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG  

SAFPO19.2 BẮC GIANG 

 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang,  ngày 05  tháng 5 năm 2023 

 

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT  

CỦA CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

 

PHÒNG TIÊM CHỦNG 

 

1. Cơ sở vật chất: Cơ sở tiêm chủng gồm các khu vực và phòng chức năng đảm 

bảo theo đúng quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định 155/NĐ/CP 

ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

2. Các phòng tiêm chủng vắc xin:  

Sơ đồ vị trí các bàn tiêm bảo đảm nguyên tắc một chiều:  

 Bàn đón tiếp, hướng dẫn  Chỗ ngồi chờ trước tiêm chủng  

 Phòng khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng  

 Phòng tiêm chủng vắc xin 

 Khu vực ngồi theo dõi sau tiêm chủng 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ phận 1 cửa Sở Y tế; 

- Lưu phòng tiêm. 

 

CHỦ CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 

 

 
Giáp Văn Minh 

 

 

 

 

 

 


